Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 5.4)

5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Yêu cầu 1: Đội ngũ GV đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo
	· Về số lượng: 

+ Trường có đội ngũ GV để đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học?
+ Đội ngũ giảng viên của trường có giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo không? 
· Về chất lượng:

+ Trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, thâm niên công tác, của mỗi người?
+ Các GV có đạt chuẩn về trình độ nghệp vụ sư phạm?
+ Số lượng GV có thâm niên công tác? 
+ Các GV có đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học? 

+ Số lượng GV được cử đi học, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn mỗi năm? 
	· Luật giáo dục 2005 (điều 79);

· Luật giáo dục đại học 2012 (chương VIII);

· Điều lệ trường cao đẳng (điều 26);

· Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (Điều 1, khoản 2 mục c – Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007);

· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

· Quy định chế độ công tác giảng viên của trường
· Kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn Giảng viên
· Thống kê số cán bộ, giảng viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh;
· Danh sách trích ngang trình độ nghiệp vụ sư phạm của GV
· Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học;

· Quyết định cử GV đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
	· Ban Giám Hiệu Trường

· Phòng TC-HC-TH (bộ phận tổ chức + Văn thư)
· Phòng Đào tạo


	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản
- Photo toàn bộ/trích lục văn bản

- Lập danh sách trích ngang.
	

	Yêu cầu 2: Đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định
	· Đội ngũ giảng viên của trường có đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ của đội ngũ giảng viên theo quy định không?
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn.
· Danh sách phân công chuyên môn của GV toàn trường (3 năm gần nhất)
	· Phòng TC-HC-TH (bộ phận tổ chức)

· Phòng Đào tạo


	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản

- Danh sách trích ngang
	

	Yêu cầu 3: Trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về đào tạo
	· Đội ngũ giảng viên của trường có đảm bảo trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học không?
· Đội ngũ giảng viên của trường có đảm bảo trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học không?
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Các phiếu khảo sát về khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học của CB – GV trong toàn trường qua các năm ( 3 nămm gần nhất)
· Kết quả các đợt phỏng vấn, khảo sát về trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên toàn trường.
· Kết quả các đợt đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn của GV khoa CNTT và tổ Tiếng Anh của trường
	· Hồ sơ lưu Công văn đến

· Phòng TC - HC – TH

· Khoa CNTT
· Khoa KHCB (Tổ Tiếng Anh)
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Lập danh sách trích ngang.
	

	
	
	
	
	
	


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	
	Luật giáo dục 2005 (điều 79)
	
	
	

	
	
	Luật giáo dục đại học 2012 (chương VIII)
	
	
	

	
	
	Điều lệ trường cao đẳng (điều 26)
	01/2015/TT-BGDĐT 

15/01/2015
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	
	
	Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (Điều 1, khoản 2 mục c – Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007)
	121/2007/QĐ-TTg
27/07/2007
	Thủ tướng Chính phủ
	

	
	
	DS Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH
	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	DS Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: Thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm
	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	Quy định chế độ công tác giảng viên của trường
	
	Trường
	

	
	
	DS Giảng viên theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ
	
	Trường
	

	
	
	Hồ sơ kiểm tra chuyên môn Giảng viên (3 năm gần nhất)
	
	Phòng Đào tạo
	

	
	
	DS Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học
	
	Sở GD&ĐT + Trung tâm EMG
	

	
	
	Bảng phân công chuyên môn của giảng viên toàn trường (3 năm gần nhất)
	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	DS trích ngang trình độ ngoại ngữ GV toàn trường (Trích từ chương trình Pmis)
	
	Phòng TC - HC - TH
	

	
	
	DS trích ngang trình độ Tin học GV toàn trường (Trích từ chương trình Pmis)
	
	Phòng TC - HC - TH
	

	
	
	DS trích ngang trình độ Nghiệp vụ sư phạm toàn trường (Trích từ chương trình Pmis)
	
	Phòng TC – HC - TH
	

	
	
	Các phiếu khảo sát về khả năng sử dụng tiếng anh  của GV (3 năm gần nhất)
	
	Tổ Tiếng Anh (KHCB)
	

	
	
	Các quyết định cử đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ …. 
	
	Ban Giám hiệu
	

	
	
	Các chứng chỉ của các đợt đi tập huấn, bồi dưỡng ….
	
	Các Trường, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng
	


5.4. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.


1. Mô tả:
Số cán bộ giảng viên theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ tăng dần hàng năm, thường xuyên cử cán bộ viên chức đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn theo kế hoạch của ngành và theo yêu cầu cập nhật công nghệ mới.
Đội ngũ giảng viên của Trường về cơ bản đáp ứng đúng quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ của trường Cao đẳng. Trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giảng viên đi học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn.
Hầu hết các giảng viên có khả năng sử dụng máy tính thiết kế bài giảng điện tử
để giảng dạy và phục vụ cho công việc nghiên cứu.
Thống kê trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học GV tính đến hết tháng 05 năm 2015:

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ: ..............; Thạc sĩ: ....................; Đại học: .................

Trình độ Tin học: Thạc sĩ ....... Đại học: ................;  Trung cấp; .........., trình độ C: .........; trình độ B: ...........; trình độ A: .............;

Trình độ Ngoại ngữ: Thạc sĩ ....... Đại học: ................;  Trung cấp; .........., trình độ C: .........; trình độ B: ...........; trình độ A: .............;
Tất cả giảng viên của Trường đều được bố trí giảng dạy theo chuyên môn
được đào tạo, đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định, nên trong những năm qua về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Những điểm mạnh:

Số lượng GV có trình độ tiến sĩ còn ít nhưng đã đã ứng được nhu cầu cơ cấu trình độ của trường. Đa số Thạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ ( 30 đến 50 tuổi) vì vậy rất nhạy bén trong việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quá trình giảng dạy.  

Trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ GV cũng khá tốt, một bộ phận GV có thể sử dụng tin học , ngoại ngữ trong quá trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường. 

3. Những tồn tại:

Số lượng giảng viên có trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ còn ít. 

Vẫn còn một số GV lớn tuổi chưa đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

Tỷ lệ phân bổ GV có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ ở các khoa chưa đồng đều vì vậy công tác nghiên cứu khoa học ở các khoa chưa thực sự phát huy hết khả năng của các GV.

Khả năng giao tiếp về ngoại ngữ của GV còn nhiều hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động:

Trong thời gian tới trường có kế hoạch tuyển dụng những giảng viên trẻ đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn (tiến sĩ, thạc sĩ) cho những khoa (bộ môn) còn thiếu GV có trình độ cao. Đồng thời xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển dụng đội ngũ GV trẻ đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục đại học và điều lệ trường cao đẳng. 

Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ GV đang công tác tại trường để các GV có khả năng giảng dạy, trao đổi chuyên môn, ứng dụng trong nghiên cứu khoa học.
5. Tự đánh giá:  Chưa đạt. 
Nhóm công tác:  ………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tiêu chí 4: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 

* Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn

Đội ngũ giảng viên của Trường về cơ bản đáp ứng đúng quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ của trường Cao đẳng. Trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, giảng viên đi học sau đại học để nâng cao trình độ chuyên môn.
Hầu hết các giảng viên có khả năng sử dụng máy tính thiết kế bài giảng điện tử
để giảng dạy và phục vụ cho công việc nghiên cứu.
Thống kê trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học GV tính đến hết tháng 05 năm 2015:

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ: ..............; Thạc sĩ: ....................; Đại học: .................

Trình độ Tin học: Thạc sĩ ....... Đại học: ................;  Trung cấp; .........., trình độ C: .........; trình độ B: ...........; trình độ A: .............;

Trình độ Ngoại ngữ: Thạc sĩ ....... Đại học: ................;  Trung cấp; .........., trình độ C: .........; trình độ B: ...........; trình độ A: .............;
Tất cả giảng viên của Trường đều được bố trí giảng dạy theo chuyên môn
được đào tạo, đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định, nên trong những năm qua về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Số lượng GV có trình độ tiến sĩ còn ít nhưng đã đã ứng được nhu cầu cơ cấu trình độ của trường. Đa số Thạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ ( 30 đến 50 tuổi) vì vậy rất nhạy bén trong việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quá trình giảng dạy.  

Trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ GV cũng khá tốt, một bộ phận GV có thể sử dụng tin học , ngoại ngữ trong quá trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại trường. 

3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân: 

Một số GV của trường còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học do GV đã lớn tuổi.

4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):
	TT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành
	Ghi chú

	1
	Khắc phục tồn tại
	+ Có kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ, tin học để bồi dưỡng cho đội ngũ GV đang công tác tại trường
	Nhà trường
	Theo từng năm học
	

	2
	Phát huy điểm mạnh
	
	
	
	


5. Tự đánh giá:

Đánh dấu vào 1 trong các ô dưới đây:

	Đạt
	Chưa đạt

	
	x


* Nếu chưa đạt thì chỉ ra đã đạt được khoảng bao nhiêu % của yêu cầu, lý do.

* Trường hợp không đánh giá được cần ghi rõ lý do: Không có minh chứng hoặc tiêu chí không phù hợp, hoặc lý do khác


  
Người báo cáo 


(Ký, ghi rõ họ và tên)
